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CỔ PHIẾU & CCQ 

VN-Index: Phiên giao dịch 1.878, ngày 
30/9/2008 chỉ số VN-Index giảm -22,30 điểm (-
4,66%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 
456,7 điểm. So với phiên trước có 163 chứng 
khoán giảm giá và 01 chứng khoán đứng giá. 
Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường là 
4.733.900 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 
181,593 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -
75,01% về khối lượng và giảm -75,54% về giá 
trị giao dịch). Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 
4.350.900 chứng khoán với giá trị 168,822 tỷ 
đồng (Giao dịch khớp lệnh liên tục: tổng khối 
lượng là 2.266.070 chứng khoán; giá trị 101,511 
tỷ đồng). Giao dịch thoả thuận phiên này là 
383.000 chứng khoán với giá trị 12,771 tỷ đồng. 

HASTC–Index: Kết thúc phiên giao dịch 714 
ngày 30/9/2008, chỉ số HaSTC-Index giảm -9,43 
điểm (-5,97%) so với phiên trước, đóng cửa ở 
mức 148,55 điểm. So với phiên trước có 04 cổ 
phiếu tăng giá; 135 cổ phiếu giảm giá; 01 cổ 
phiếu đứng giá và 13 cổ phiếu không có giao 
dịch. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường 
đạt 12.861.900 chứng khoán với tổng giá trị 
836,853 tỷ đồng. Trong đó: khối lượng giao dịch 
cổ phiếu là 6.491.900 đơn vị với giá trị 264,443 
tỷ đồng (so với phiên trước giảm -41,05% về 
khối lượng và giảm -36,08% về giá trị giao 

dịch); khối lượng giao dịch trái phiếu là 
6.370.000 đơn vị với giá trị 572,410 tỷ đồng. 
CUNG-CẦU CHỨNG KHOÁN TRONG NGÀY: 

Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 3.315 lệnh với 
tổng khối lượng đặt mua 4.413.240 chứng khoán, 
so với ngày giao dịch trước giảm -84,23%. Tổng 
số lệnh đặt bán phiên này là 27.208 lệnh với tổng 
khối lượng đặt bán 75.699.760 đơn vị, so với 
phiên trước tăng 91,04%. Chênh lệch khối lượng 
(mua - bán) -71.286.520 chứng khoán, hiệu số 
mua – bán của phiên giao dịch trước là -
11.638.020 chứng khoán. 

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: 
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Lượng mua vào cũng như bán ra của NĐTNN phiên 
hôm nay đều đã giảm mạnh so với những phiên gần 
đây. Cụ thể: lượng mua vào chỉ còn 1,51 triệu đơn vị 
với giá trị 78,20 tỉ VNĐ (giảm 60,86% về KL và 
64,63% về GT so với phiên hôm qua), lượng bán ra 
cũng chỉ còn 0,62 triệu đơn vị với giá trị  51,95 tỉ 
VNĐ (giảm 55,02% về KL và 24,19% về GT so với 

phiên hôm qua). Họ tiếp tục mua ròng với khối lượng 
0,89 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 26,25 tỉ 
VNĐ.   
Cũng trong phiên hôm nay, NĐTNN tiếp tục bán 
trái phiếu với khối lượng bán ròng đạt tới 4,67 
triệu đơn vị, giá trị bán ròng lên đến 451,7 tỉ 
VNĐ. 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT: 

 VN-Index      
 

 
                                                                                             
 

VNI có 1 phiên giảm gần hết biên độ khi để mất 
tới 22,30 điểm (-4,66%) so với phiên trước, đóng 
cửa ở mức 456,7 điểm. Khối lượng giao dịch sụt 
giảm mạnh, cả phiên chỉ có hơn 4,7 triệu đơn vị 
với giá trị chưa đến 200 tỉ đồng. Cả sàn đã không 
còn 1 mã nào tăng giá và có tới 163 mã giảm 
giá! 
Trên đồ thị, đường giá đi xuống sâu và đã cắt vả 
MA14, cho thấy xu hướng giảm hiện tại là khá 
mạnh. BB vẫn đang thu hẹp lại, đỡ cho VNI 
không giảm quá mạnh những phiên tới. Đường 
MACD không thể bật mạnh lên, dù đã ở rất gần 
ngưỡng 0, cho thấy lực tăng lúc này rất yếu. RSI 
cũng giảm mạnh, cho thấy lượng cung lúc này 
hoàn toàn chiếm ưu thế so với lượng cầu, khả 
năng sẽ tiếp tục giảm phiên tới. SO cũng đã quay 

đầu giảm và rời khỏi ngưỡng 80, tín hiệu lạc 
quan cuối cùng về đà tăng của VNI cũng đã mất 
đi và thay vào đó là xu hướng giảm những phiên 
tiếp theo.   
Có thể thấy, Kế hoạch 700 tỉ USD của Chính 
Phủ Mĩ không được thông qua đã có ảnh hưởng 
nhất định đến tâm lí nhà đầu tư. Cùng với sự 
thận trọng vốn đã tồn tại sẵn trước đó, việc nhà 
đầu tư dừng mua vào, xả bán hàng loạt cũng là 
điều dễ hiểu.  
VNI nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong 
những phiên tới, với ngưỡng hỗ trợ khá mạnh 
430, trước khi có những thông tin mới. 
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SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN

Nhóm 
thông tin 

Tin tức – Sự kiện Bình luận 

DQC: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức. 

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2008, Ngày đăng ký cuối cùng: 
14/10/2008. 

MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 

Tính đến 25/9/2008, Giá trị tài sản ròng đầu kỳ đạt 118,481,527,230 đồng; Giá trị tài sản 
ròng cuối kỳ đạt 129,853,369,288 đồng; Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt 
6,065 đồng (Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ) 

VFMVF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 
Tính đến 25/9/2008, Giá trị tài sản ròng đầu kỳ đạt 1,931,087,970,424 đồng; Giá trị tài sản 
ròng cuối kỳ đạt 2,028,502,043,928 đồng; Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt 
20,285 đồng (Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ) 

VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ 

Tính đến 25/9/2008, Giá trị tài sản ròng đầu kỳ đạt 758,759,373,256 đồng; Giá trị tài sản 
ròng cuối kỳ đạt 812,267,739,332đồng; Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt 
10,072 đồng (Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ) 

FBT: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ 

Ông Nguyễn Văn Phước, em trai ông Nguyễn Văn Hiếu – CT HĐQT, nắm giữ 537.400 CP, 
đăng ký bán 537.000 CP từ 02/10/2008 đến 10/10/2008 

PAC: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ  

Ông Hồ Thị Nam Chi, vợ ông Trương Võ Văn Chính – PTGĐ, nắm giữ 69.030 cp, đăng ký 
bán: 10.000 cp từ 02/10/2008 đến 26/11/2008 

HOSE 

HDC: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn 

CREDIT SUISSE (HONG KONG) LTD nắm giữ 700.000 cp (8,61%), bán 260.000 CP vào 
ngày 25/09/2008   

TJC: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Thành viên HĐQT 
Ông Vương Minh Hải, em trai ông Vương Ngọc Sơn, Thành viên HĐQT bán 3.100 CP mục 
đích tiêu dùng cá nhân thời gian từ ngày 1/10/2008 đến ngày 30/10/2008. 

HASTC 

SCJ: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Uỷ viên HĐQT  
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Vợ Ông Phùng Minh Tuân, Uỷ viên HĐQT) bán 20.000 CP mục 
đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. 



 
TÂM ĐIỂM  

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30/09/2008 
5 

SCJ: Kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên Ban kiểm soát 

Ông Nguyễn Đình Hoàn thành viên BKS bán 10.000 quyền  mục đích giải quyết nhu cầu tài 
chính cá nhân. 

SCJ: Kết quả giao dịch cổ phiếu của Uỷ viên HĐQT 

Ông Nguyễn Chí Long  ủy viên HĐQT bán 20.000 quyền mục đích giải quyết nhu cầu tài 
chính cá nhân. 

SCJ: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan       

Bà Vương Thị Bích Ngọc, con gái Ông Vương Văn Long - Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ, bán 
1.300 quyền mục đích giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. 

SDY: Giao dịch cổ phiếu của Thành viên Ban kiểm soát 

Ông Khương Đức Dũng – Thành viên BKS bán 4.000 CP từ ngày 03/10/2008 đến ngày 
31/10/2008 mục đích sử dụng chi tiêu gia đình. 

SCJ: Kết quả giao dịch cổ phiếu của Thành viên Ban kiểm soát 

Ông Đỗ Phú Hùng  thành viên BKS bán 10.000 quyền mục đích giải quyết nhu cầu tài chính 
cá nhân. 

TLC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - tổ chức có liên quan đến cổ đông 
nội bộ 

Công ty Grinling International Limited bán 3.000.000 CP. Mục đích tái cơ cấu danh mục 
đầu tư. 

 
 
 

TIN 
TRONG 
NƯỚC 

Hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế với Nhật. 
Sau hơn một năm đàm phán, chiều qua Bộ Công Thương tuyên bố Hiệp định đối tác kinh tế 
giữa Việt Nam và Nhật Bản (EPA) đã hoàn tất về mặt nguyên tắc và dự kiến đi đến ký kết 
chính thức vào cuối năm nay. 

EPA là một thỏa thuận song phương được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực và nguyên 
tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 
Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, việc kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định EPA Việt Nam 
- Nhật Bản trong năm nay là một sự kiện quan trọng trong 35 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa hai nước. 
 (Nguồn: Vnexpress) 

 
 
 
 

THÔNG 

Giá dầu 

Đêm qua giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ 
hạn tháng 11 tại NYMEX giảm tới 10,52 
USD/thùng (8,9%), còn 96,37 
USD/thùng. Đây là mức sụt giảm tuyệt 

Thất vọng trước việc kế hoạch giải cứu ngành 
tài chính không được Hạ viện Mỹ thông qua và 
lo ngại kinh tế Mỹ sẽ rơi vào một giai đoạn suy 
thoái sâu và nghiêm trọng, giới đầu tư trên thị 
trường dầu thô đêm qua đã bán tháo hợp đồng, 
đẩy giá dầu rơi mạnh. 
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đối mạnh nhất của giá dầu từ ngày 
17/1/1991 tới nay, ngày mà giá dầu New 
York giảm 10,56 USD/thùng. Vào lúc 
9h45 sáng nay, giá dầu thô NYMEX 
giảm thêm 0,5 USD/thùng, còn 95,87 
USD/thùng. 

 

TIN 
KINH TẾ 
THẾ GIỚI 

Giá vàng 

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay 
theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại 
New York tăng 27,5 USD/oz (2,9%) so 
với giá chốt phiên liền trước, đạt mức 
905,2 USD/oz. giá vàng kỳ hạn khép lại 
ngày giao dịch với mức tăng 5,9 USD/oz 
(0,7%) của giá vàng kỳ hạn tháng 12, đạt 
mức 894,4 USD/oz. 

Cũng chung nguyên nhân là sự thất vọng của 
giới đầu tư với quyết định không thông qua kế 
hoạch giải cứu khối tài chính Mỹ nhưng giá 
vàng lại có diễn biến ngược chiều so với giá 
tăng mạnh trong phiên này. Một lần nữa vàng 
lại nối lên như một công cụ đầu tư nhằm tránh 
rủi ro. 
 

Thị trường chứng khoán Mỹ 

Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ 
Việt Nam chứng khoán Mỹ đã có một 
phiên giảm mạnh kỷ lục. Cụ thể: chỉ số 
công nghiệp Dow Jones sụt giảm 777,68 
điểm, tương đương -6,98%, đóng cửa ở 
mức 10.365,45. Chỉ số Nasdaq phiên này 
giảm mất 199,61 điểm, tương đương -
9,14%, chốt ở mức 1.983,73. Cuối cùng, 
chỉ số S&P 500 trượt 106,62 điểm, tương 
đương -8,79%, đóng cửa ở mức 1.106,39.

Có thể nói, sau thông tin Hạ viện Mỹ bác bỏ dự 
luật giải cứu khối tài chính Mỹ, chứng khoán 
nước này đã rơi mạnh, không khí hoảng loạn 
thật sự lan đi nhanh chóng, lệnh bán ồ ạt tung 
ra, tất cả tạo nên một phiên giao dịch đi vào 
lịch sử, thập chí mức độ hoảng loạn còn lớn 
hơn phiên giao dịch ngày 11/9/2001. 
 

 
 
 
 
 

THỊ 
TRƯỜNG 
CHỨNG 
KHOÁN 

THẾ GIỚI 
Thị trường chứng khoán Châu Âu 

Tính tới thời điểm 17h ngày 30 – 09 –
2008 tại thị trường Châu Âu, đa số các 
chỉ số chứng khoán Chính đã tăng điểm 
trở lại. Cụ thể chỉ số FTSE 100 của Anh 
tăng 18,49 điểm (0,38%), chỉ số CAC 40 
của Pháp tăng 25,62 điểm (0,65%), chỉ số 
DAX của Đức giảm 25,5 điểm (0,44%). 
 

Theo giới phân tích nhận định, hiện những nhà 
lãnh đạo của Mỹ hiện đang phải chịu một sức 
ép rất lớn sau phiên giảm kỷ lục hôm qua của 
các chỉ số chứng khoán nước này và tấm lý 
hoảng loạn của các nhà đầu tư sau khi Hạ Viện 
Mỹ không thông qua kế hoạch hỗ trợ khối tài 
chính. Đồng thời đánh giá rất có thể kế hoạch 
này sẽ được thông qua vào lần bỏ phiếu lần thứ 
2 tại Hạ viện. Những thông tin này đã khiến 
chứng khoán Châu Âu đã có tín hiệu lạc quan 
hơn. 



 
TÂM ĐIỂM  
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Thị trường chứng khoán Châu Á 

Tính tới thời điểm 17h15 ngày 30 – 09 –
2008 tại thị trường Châu Á, nhiều chỉ số 
vẫn giảm điểm. Cụ thể: chỉ số Kospi Hàn 
Quốc giảm 8,3 điểm (0,57%), chỉ số 
Shanghai Trung Quốc giảm 3,72 điểm 
(0,16%), chỉ số Hangseng Hông Kông 
tăng 135,53 điểm (0,75%), chỉ số Nikkei 
225 của Nhật giảm 483,75 điểm (4,12%).

Diến biến không mấy lạc quan từ thị trường Mỹ 
tiếp tục được cho là nguyên nhân chính cho sự 
giảm điểm các chỉ số chứng khoán tại Châu Á. 
Đặc biệt là chứng khoán Nhật với sự giảm 
mạnh của cổ phiếu khối tài chính ngân hàng, 
trong đó cổ phiếu Sumitomo Mitsui Financial 
Group mất 1,6%, cổ phiếu Mizuho Financial 
Group giảm 1,5%... 
 

TÂM ĐIỂM

HY VỌNG ĐỂ RỒI THẤT VỌNG 
 
 

 

Phiên giao dịch thứ 3 ngày 30 – 09 – 2008 là 
một phiên giao dịch mà giới đầu tư chứng khoán 
tại Việt Nam rất mong đợi khi mà rạng sáng hôm 
nay theo giờ VN là thời điểm Hạ Viện Mỹ tổ 
chức bỏ phiếu thông qua kế hoạch 700 tỷ hỗ trợ 
khối tài chính nước này.  
Trước đó, giới lãnh đạo Mỹ đã có nhiều tuyên bố 
rất lạc quan về triển vọng thông qua kế hoạch 
trên khiến hầu như đa số các chuyên gia phân 
tích cũng như giới đầu tư thế giới đều tin vào 
một quyết định thông qua sẽ được công bố sau 
khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Tuy nhiên, thực tế lại 
là một sự “thất vọng lơn” mà không ít đã không 
thể tin vào thực tế đã xảy ra. Đa số các hạ nghị 
sỹ Mỹ đã bỏ phiếu không thông qua kế hoạch 
trên và có thể nói bước đầu để hiện thực hóa kế 

hoạch giải cứu khối tài chính Mỹ đã thất bại 
nặng nề. 
Thực tế này đã đẩy hầu hết các thị trường chứng 
khoán lớn trên thế giới đều giảm điểm, trong đó 
các chỉ số chứng khoán Việt Nam. Một diễn biến 
mới tại thời điểm 17h ngày hôm nay, một số chỉ 
số chứng khoán chính tại Châu Âu đã tăng điểm 
trở lại sau khi giới phân tích nhận định trước tình 
hình hiện nay thì khả năng Hạ Viện Mỹ thông 
qua kế hoạch trên vào phiên bỏ phiếu lần 2 vào 
ngày thứ năm tuần này là khá cao.  
Câu hỏi đặt ra hiện này là liệu những nhận định 
này có thành hiện thực? Có lẽ câu trả lời chỉ có 
thể có sau khi Hạ Viện Mỹ chính thức công bố, 
vì ai cũng hiểu vơi những gì đã xảy ra thì “không 
có gì là không thể”. 

 

 DỰ ĐOÁN PHIÊN GIAO DỊCH KẾ TIẾP

 
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tràn ngập trong 
sắc đỏ trong phiên giao dịch tối qua(theo giờ 
Việt Nam) khi biết tin khi gói giải pháp cứu thị 
trường tài chính Mỹ đã không được Hạ viện 

thông qua. Lệnh bán được ồ ạt tung ra, tâm lý 
hoảng loạn và lo sợ lan nhanh khiến hầu hết các 
chỉ số chính trên thị trường Mỹ giảm mạnh nhất 
trong 7 năm trở lại đây. Những diễn biến bất lợi 



 
KHUYẾN NGHỊ - GÓC TRAO ĐỔI 
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đó đã khiến TTCK Châu Á và Châu Âu chao 
đảo. Có thể nói, thông tin ảm đạm từ phiên giao 
dịch trên TTCK Mỹ đã ảnh hưởng khá mạnh tới 
diễn biến giao dịch trên TTCK Việt Nam khi mở 
cửa phiên giao dịch sáng nay gần như 100% cổ 
phiếu giảm hết biên độ. Thị trường hoàn toàn 
mất thanh khoản trong khi có quá nhiều NDT cố 
gắng tháo chạy khỏi thị trường. Diễn biến giao 
dịch mờ nhạt ở đầu phiên đã duy trì cho tới cuối 
phiên.  
Những lo ngại về khả năng sự sụp đổ của TTCK 
Mỹ sẽ lan rộng ra toàn cầu và phần nào tác động 
đến nền kinh tế Việt nam dường như là nguyên 
nhân chính khiến NDT trong nước lo ngại. Tuy 
nhiên có thể nói rằng diễn biến dây chuyền ấy có 
thể khó xảy ra bởi hiện nay những tập đoàn tài 
chính lớn như ngân hàng BB (Bradford & 

Bingley) đã được quốc hữu hóa, ngân hàng 
Fortis chính thức được Chính phủ Bỉ, Hà Lan và 
Luxembourg giải cứu bằng cách mua lại 49% cổ 
phần. Bên cạnh đó Chính phủ Đức cũng cho biết 
sẽ bơm 35 tỷ Euro cho Hypo Real Estate, hãng 
cho vay kinh doanh bất động sản nhằm tránh bị 
phá sản. Hơn nữa, kế hoạch giải cứu TTTC Mỹ 
vân còn cơ hội khi các Hạ nghị sĩ đang lên kế 
hoạch cho lần bỏ phiếu thứ 2.  
Những thông tin về vĩ mô trong thời gian qua là 
khá tích cực khi lạm phát tiếp tục được kiềm chế, 
các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất quy động, tốc 
độ tăng GDP trong 9 tháng đầu năm đạt 6.52% 
và đạt kế hoạch vào cuối năm là hết sức khả 
quan. Tuy nhiên, những ảnh hưởng xấu trên thị 
trường tài chính thế giới sẽ khiến TTCK trong 
nước ảm đạm trong những phiên tới. 

KHUYẾN NGHỊ

 
Sau phiên chấn động trên phố Wall, sự phục hồi 
của Vn-Index trong thời gian tới phụ thuộc khá 
nhiều vào những diễn biến phục hồi của thị 
trường tài chính tiền tệ trên thế giới và những 
thông tin hỗ trợ từ kinh tế vĩ mô. Bởi vậy, chúng 
tôi xin khuyến nghị: 

* Đối với NĐT dài hạn:   

- Chọn những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt 
và dải ngân dần cho dài hạn.Tuy nhiên chỉ nên 
dải ngân tối đa 20%-30% danh mục và duy trì 
tiền mặt ở mức cao hơn CP nhằm chờ cơ hội 
thích hợp và những tín hiệu mới khả quan hơn từ 
thị trường. 
- Tranh thủ cơ cấu lại danh mục, bán ra những cổ 
phiếu được dự báo có kết quả kinh doanh kém 
trong 2 quý cuối năm ở các phiên tăng nóng.  

*  Đối với NĐT ngắn hạn: 

- Tạm thời không nên báo tháo CP bởi thị trường 
cũng đã mất thanh khoản. Giải pháp tốt nhất là 
chờ đợi những diễn biến xấu nhất trên TTTC Mỹ 
qua đi. 
Nếu rải ngân thì nên chọn thời điểm mua hợp lý 
và cân nhắc những diễn biến của TTCK thế giới 
cũng như những thông tin ảnh hưởng đến diễn 
biến giao dịch của TTCK trong nước. Duy trì 
tiền mặt cao hơn cổ phiếu nhằm chờ đợi thị 
trường phục hồi rõ xu hướng. 
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GÓC TRAO ĐỔI 

DPR -  CHỌN LỰA ĐẦU TƯ CHO CUỐI NĂM 
 
1. Thông tin cơ bản: 

Công ty Cổ Phần Cao Su đồng Phú (DPR) là 
doanh nghiệp chuyên trồng, khai thác và chế 
biến mủ cao su nghiên liệu cho các nghành công 
nghiệp khác. Trong đó, doanh thu xuất khẩu 
chiếm trên 50% sản lượng của công ty với thị 
trường chính gồm các nước Châu Âu: Pháp, Bỉ, 
Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha.  

2. Thông tin tài chính:  

Là một trong những doanh nghiệp có chỉ tiêu tài 
chính ấn tượng, năm 2007 tốc độ tăng trưởng 
DTT tăng 17%, công ty vẫn duy trì được tốc độ 
tăng trưởng LNST đạt 55% so với năm 2006, 
ROA và ROE đạt lần lượt là 11,31% và 13,88%.  
Theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008, 
DTT của Công ty đạt 223,43 tỷ đồng tăng 
176,29%, lợi nhuận sau thuế đạt 90,46 tỷ đồng 
tăng 110,90% so với cùng kỳ, EPS 6 tháng đầu 
năm đạt 2.262 đồng. 
Bảng1: KQKD 6 tháng đầu năm 2008 so với 
cùng kỳ 

Chỉ tiêu 
6 T. 
2008 

Cùng 
kì 
2007 Thay đổi 

DTT 223,43  80,86  176.29% 
Giá vốn 123,31  35,51  247.20% 
LNST 90,46  42,89  110.90% 
EPS(đồng) 2.262 1.072 110.90% 

                                                    Đơn vị: Tỷ đồng 
 
Bảng 2: Kết quả kinh doanh Quý I và quý II 
năm 2008    
Chỉ tiêu QI/08 QII/08 Thayđổi(%)
Doanh thu thuần 127,58 95,85  -24.87% 

Giá vốn 76,26  47,05  -38.30% 
Lợi nhuận gộp 51,31  48,80  -4.90% 
DT Tài chính 1,83  2,31  26.53% 
LNST 44,08  46,38  5.21% 

EPS 
            
1,102  

             
1,160  5.21% 

                                                    Đơn vị: Tỷ đồng 
So với kế hoạch đề ra năm 2008: tổng doanh thu 
đạt 715 tỷ đồng và 213 tỷ đồng lợi nhuận, như 
vậy công ty chưa đạt 50% kế hoạch năm. DPR: 6 
tháng đạt hơn 90 tỷ đồng lợi nhuận 
Doanh thu quý 2 của công ty giảm 24,87 % so 
với quý 1, lợi nhuận sau thuế giảm 5,21%. 
Trong quý II/2008 Công ty đã đạt 95,85 tỷ đồng 
doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, 
tăng 18,53% so với quý II/2007 (tương đương 
tăng 14,985 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 
đạt 223,43 tỷ đồng, tăng 3,72% so với cùng kỳ 
năm 2007 (tương đương tăng 8,006 tỷ đồng). 
Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 46,381 tỷ đồng, 
tăng 8,13% so với quý II/2007 (tương đương 
tăng 3,486 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi 
nhuận sau thuế đạt 90,467 tỷ đồng, giảm 14,55% 
so với cùng kỳ năm 2007 (tương đương giảm 
15,404 tỷ đồng). 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu quý II đạt 1.160 đồng, 
lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.262 đồng. 
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh này tương đồng 
với đặc điểm xuất khẩu 6 tháng đầu năm mặt 
hàng cao su cả nước giảm sản lượng xuất khẩu 
nhưng giá tăng nên kim ngạch xuất khẩu tăng. 
Giá cao su tăng 26%, khối lượng xuất khẩu 
giảm19,8%. 
Doanh thu thuần trong quý II giảm nhẹ nhưng do 
giá cao su suất khẩu trong quý II tăng cao nên 



 
GÓC TRAO ĐỔI 

công ty vẫn đạt được lợi nhuận tăng 5,21% so 
với quý I. Cụ thể: 
-  Trong quý I/2008: Sản lượng tiêu thụ là 
3.176,94 tấn, giá bình quân 39.029.873 đ/tấn 
- Trong quý II/2008: Sản lượng tiêu thụ là 
2.094,96 tấn; giá bình quân: 44.879.812 đ/tấn 
    * Sản lượng tiêu thụ quý II/2008 thấp hơn quý 
I/2008, mặc dù giá bình quân cao hơn quý 
I/2008. (Giá bình quân quý II/2008 tăng lên 
5.849.939 đ/tấn so với quý I/2008) 
    * Thu nhập khác quý II/2008 tăng 
22.162.333.467 đồng từ việc thanh lý cây cao su 
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    * Trong quý II/2008 Công ty trích lập dự 
phòng đầu tư tài chính dài hạn 9.888.000.000 đ. 
Công ty cổ phần cao su Đồng Phú (mã DPR) 6 
tháng đạt 90,466 tỷ đồng lợi nhuận, tuy nhiên 
quý II kết quả kinh doanh công ty giảm so với 
quý I. 

3. Chiến lược kinh doanh: 

- Kế hoạch kinh doanh năm 2008: 
Công ty đề ra các chỉ tiêu cụ thể như tổng doanh 
thu là 715 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là 
213 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức năm 2008 là 30% 
- Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên 
quan : 
+ Góp vốn thành lập công ty Cao su Đồng Phú – 
Đăk Nông với vốn 120 tỷ. 
+ Công ty CP Kinh doanh BOT 741 Bình Phước 
VDL 10.000.000.000 đ 
+ Cty CP BOT Bình Dương : 33.421.491.145 đ 
+ Cty CP TMDL Cao su : 11.059.278.915 đ 
+ Cty CP Gỗ Thuận An : 7.136.466.000 đ 
+ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long : 
30.000.000.000 đ 
+ Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú 
40%VĐL=36.000.000.000 đ 
+ Cty CP cao su Đồng Phú Kratie 40% VĐL 
=80.000.000.000 đ 

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính 
của các Công ty liên quan : 
Riêng công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú , 
Công ty CP TMDL cao su và Cty CP cao su 
Đồng Phú Kratie ( Campuchia) đang trong giai 
đoạn xây dựng còn các công ty khác đã đi vào 
hoạt động.Tình hình tài chính các công ty đều có 
tăng trưởng tốt hai công ty BOT dự kiến chia lãi 
vào năm 2008 . 

4. Chỉ báo phân tích kỹ thuật:                          

 
 
Cùng với đà giảm mạnh của VNI, DPR cũng 
quay đầu giảm sàn. Đường giá đã cắt MA5 từ trên 
xuống và đang hướng tới MA14, có thể sẽ cắt 
đường này phiên tới. BB tiếp tục co lại, hỗ trợ cho 
đường giá không giảm quá mạnh và báo hiệu cho 
1 xu hướng giá mới! MACD vẫn đang đi lên 
mạnh và tiến gần hơn tới ngưỡng 0, tiếp tục cho 
tín hiệu tăng trong dài hạn. RSI phiên này giảm 
nhẹ,nhưng vẫn đang ở quanh ngưỡng cân bằng 
50, cho thấy lượng cầu vẫn được duy trì khá tốt so 
với lượng cung. SO cũng đang ở trên ngưỡng 80 
cho dù phiên này đã giảm nhẹ, khả năng tăng giá 
của DPR vẫn còn.  
Kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm khá tốt, 
mùa thu hoạch cũng đã đến gần, hứa hẹn kết quả 
kinh doanh chung cả năm sẽ vẫn tốt. DPR đang 
trong giai đoạn điều chỉnh giảm với ngưỡng hỗ 
trợ gần nhất là 58.5, nhà đầu tư có thể cân nhắc để 
mua vào khi có tín hiệu đảo chiều. 



 
PHỤ LỤC 
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PHỤ LỤC 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TP. HCM 

so với 29/09/08 so với TB 5 phiên trước  
 

30/09/08 
 Giá trị % +/- Giá trị % +/- 

KLGD(‘000CK) 4.734 18.940 -75% 22.676 -79%
GTGD(Tỉ VNĐ) 182 742 -76% 845 -79%
NN Mua(‘000CK) 1.519 3.882 -61% 4.903 -69%
NN Bán(‘000CK) 626 1.391 -55% 2.405 -74%
GT NN Mua(Tỉ VNĐ) 78 221 -65% 262 -70%
GT NN Bán(Tỉ VNĐ) 52 69 -24% 120 -57%
KL Đặt Mua(‘000CK) 4.413 27.988 -84% 36.228 -88%
KL Chào Bán(‘000CK) 75.700 39.626 91% 38.385 97%
Dư Mua(‘000CK) 5 300 -98% 328 -98%
Dư Bán('000CK) 1.879 269 599% 298 531%

 

 

TOP TĂNG 

 
 

 
TOP GIẢM 

MCK Giá +/- % +/- 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

MCK Giá +/- % +/- 
SFN 12,9 -1,2 -8,5
VTO 17,1 -0,9 -5,0
VNE 11,4 -0,6 -5,0
TYA 17,1 -0,9 -5,0
TRI 17,1 -0,9 -5,0
TMS 39,9 -2,1 -5,0
SSC 24,7 -1,3 -5,0
REE 39,9 -2,1 -5,0
PVT 20,9 -1,1 -5,0
HSI 19,0 -1,0 -5,0 

 
 
 

TOP KL NN MUA TOP KL NN BÁN 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
VSH 48.400 335.000 91,8%
GMD 4.800 176.350 97,8%
VPL 13.000 165.000 88,1%
SGT 54.000 164.290 97,2%
KDC 10.700 138.480 96,3%
VNM 23.570 135.410 29,4%
BBC 300 110.500 94,4%
SJD 13.180 40.000 56,5%
TRC 90.000 40.000 91,7%
NSC 200 30.000 98,2% 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
VNM     30.380  232.060 50,5%
VPL     85.090  180.990 96,7%
IMP       1.510  42.980 78,3%
VSH     67.190  37.160 10,2%
KDC     12.960  28.270 19,7%
SBT              -  17.120 21,3%
DMC       9.520  16.750 52,6%
HTV     31.740  10.820 99,1%
DHG       7.740  10.640 67,7%
HT1              -  10.000 26,1% 
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TOP KLGD NHIỀU NHẤT TOP DƯ MUA – DƯ BÁN 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
STB 1.872.870 603.940 12,8% 

VNM 84.760 459.930 9,7% 
VSH 129.420 364.790 7,7% 

PRUBF1 88.640 232.210 4,9% 
VPL 96.200 187.200 4,0% 
GMD 61.220 180.350 3,8% 
SGT 117.550 168.940 3,6% 
KDC 31.060 143.780 3,0% 
BBC 78.320 117.010 2,5% 
FBT 45.950 108.740 2,3%  

MCK Dư mua MCK Dư bán 
VNM 3.749 STB 288.779
IMP 592 SSI 139.927

COM 500 DPM 105.490
SHC 283 HPG 84.280
TMS 80 REE 68.165
BT6 68 VTO 63.909

 SAM 58.642
 VIP 49.985
 PVD 44.022
 FPT 39.429 

 
 

TOP QUY MÔ LỆNH MUA TOP QUY MÔ LỆNH BÁN 

MCK 
QUY MÔ LỆNH 

MUA KL ĐẶT MUA 

ACL       19.000              19.000  
GMD       14.193              99.350  
VPL         8.914            187.200  
SGT         7.679            168.940  
SHC         5.370              96.660  
BBC         5.319            117.010  
VSH         5.304            344.790  
VSG         5.253              31.520  
DPR         4.785              19.140  
NSC         4.364              30.550   

MCK 
QUY MÔ LỆNH 

BÁN KL ĐẶT BÁN 

VFC           6.453            154.870  
VFMVF4           5.731            475.670  
VFMVF1           4.865         1.260.110  

VPL           4.544            222.660  
ALT           4.499              98.970  
GMD           4.486            592.180  
VNA           4.349            722.010  
VHC           4.121             78.300  
PVD           4.080         1.652.570  
SGT           4.062            800.230   

 

 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH HÀ NỘI 

So với 29/09/08 So với 5 phiên trước 
 

30/09/08 
Giá trị % thay đổi Giá trị % thay đổi

KLGD(000CK) 6.492 11.013 -41% 12.638 -49%
GTGD(Tỉ VNĐ) 264 414 -36% 445 -41%
NN Mua(000CK) 4.333 453 856% 712 508%
NN Bán(000CK) 4.004,1 336,3 1091% 516,1 676%
GT NN Mua(Tỉ VNĐ) 191,5 10,5 1722% 28,1 581%
GT NN Bán(Tỉ VNĐ) 176,1 21,4 723% 17,6 902%
KL Đặt Mua(000CK) 1.805 13.767 -87% 17.345 -90%
KL Chào Bán(000CK) 26.767 18.501 45% 17.992 49%
Dư Mua(000CK) 21 1.065 -98% 1.154 -98%
Dư Bán(000CK) 16.543 1.162 1323% 824 1908%
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TOP TĂNG TOP GIẢM 

MCK Giá +/- % +/- 
HCT 25,6 1,2 4,9
CIC 14,2 0,3 2,2
VNR 38,6 0,3 0,8
CCM 37,8 0,1 0,3
HSC 182,8 0,0 0,0
NPS 34,9 0,0 0,0
PJC 22,0 0,0 0,0
RCL 54,0 0,0 0,0
SJC 23,4 0,0 0,0
VTL 20,1 0,0 0,0 

MCK Dư mua  MCK Dư bán 
CAP 18,6 -1,4 -7,0
SD3 22,6 -1,7 -7,0
BHV 37,2 -2,8 -7,0
CSG 13,3 -1,0 -7,0
SGD 25,3 -1,9 -7,0
SCJ 66,5 -5,0 -7,0
SDA 41,3 -3,1 -7,0

MMC 42,7 -3,2 -7,0
GHA 30,7 -2,3 -7,0
VCG 25,4 -1,9 -7,0 

 
 
 
 

TOP KL NN MUA TOP KL NN BÁN 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
PVI 61.200 4.114.000 99,4%
VCS - 116.800 84,5%
PVS 95.100 49.600 37,6%
NTP 28.000 32.500 27,8%
VSP 900 6.300 34,2%
MIC - 5.000 73,5%
KBC 1.000 3.900 30,7%
TLC 1.500 1.000 2,2%
TST - 1.000 2,8%
VC5 - 900 23,7% 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
PVI 4.000 4.000.000 96,7%
PPG 0 2.000 14,3%
MIC 0 1.000 14,7%
CDC 0 500 0,4%
NST 0 300 42,9%
STC 0 300 4,2%
ACB 0 0 0,0%
BBS 0 0 0,0%
BCC 6.400 0 0,0%
BHV 0 0 0,0% 

 
 
 
 

TOP KLGD NHIỀU NHẤT GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN NHẤT (triệu VND) 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
PVI 599.600 4.137.600 63,7%
NVC 525.200 528.100 8,1%
ACB 804.000 155.400 2,4%
VCS 82.500 138.300 2,1%
PVS 1.432.600 131.900 2,0%
CDC 81.600 118.400 1,8%
TBC 153.700 117.100 1,8%
NTP 178.800 116.700 1,8%
SRB 32.500 101.700 1,6%
CCM 12.200 83.200 1,3% 

MCK 29/09/2008 30/09/2008 %KLGD 
PVI 24.716 181.363 68,6%
NVC 24.630 23.953 9,1%
ACB 44.059 7.925 3,0%
NTP 11.354 6.897 2,6%
PVS 77.701 6.661 2,5%
VCS 3.810 5.951 2,3%
CDC 4.926 3.910 1,5%
CCM 460 3.145 1,2%
VSP 20.358 2.880 1,1%
VCG 22.828 1.838 0,7% 
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TOP GIÁ TRỊ RÒNG NĐTNN (triệu VND) TOP QUY MÔ LỆNH 

MCK Giá trị 
mua ròng MCK Giá trị 

bán ròng 
VCS 5.022 PPG -22
PVI 4.378 CDC -16
PVS 2.505 STC -4
NTP 1.921 NST -4
VSP 986 TPP 0
KBC 306 SPP 0
MIC 252 STL 0
VNR 29 CCM 0
VC5 14 VCG 0
TST 14 VE1 0 

MCK Quy mô 
lệnh mua MCK Quy mô 

lệnh bán 
NVC 8.300 L43 4.092
DHI 7.500 STL 4.054
VCS 6.286 SDD 3.858
SDC 5.000 KLS 3.747
CSG 4.400 HNM 3.663
NTP 4.395 BCC 3.521
PVI 4.136 SJM 3.405
VSP 2.629 NVC 3.240
SAP 2.400 QNC 2.930
DST 2.360 PAN 2.874 
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BẢNG GIÁ OTC 
Ngày Tên công ty Mã GD Giá TC Thay đổi Ghi chú 

30/09/08 NH Đại Á DAB 9 0 
30/09/08 NH An Bình ABB 9 0 
30/09/08 NH Sài gòn - HN SHB 12.5 -0.5 
30/09/08 NH Quân Đội MB 17.8 -1.2 
30/09/08 NH Nhà Hà Nội HBB 12.5 0 
30/09/08 NH Xuất nhập khẩu EIB 22.5 -1.5 
30/09/08 NH Hàng hải MSB 9.5 0 
30/09/08 NH Phương Nam PNB 10 0 
30/09/08 NH Ngoài quốc doanh VPB 10.2 -0.3 
30/09/08 NH Dầu khí toàn cầu GB 9 0 
30/09/08 NH Ngoại Thương VCB 42 -3 
30/09/08 NH Quốc Tế VIB 14.8 -0.2 
30/09/08 NH Kỹ Thương TCB 23.2 0 

Khối các Ngân 
hàng TMCP 

30/09/08 Tổng công ty Bảo Việt BAOVIET 22 0 
30/09/08 Tập đoàn tài chính DK PVFC 21 -1 
30/09/08 Trái phiếu SSI TSSI 320 0 

Tài chính, Bảo 
hiểm, Cty chứng 

khoán 
30/09/08 Chứng khoán Việt Nam VNS 0.9 0 
30/09/08 Tập đoàn Hoàng Anh GL HAGL 93 0 
30/09/08 Quốc Cường Gia Lai QCGL 23 0 
30/09/08 CTCP xi măng hà tiên 2 XMHT2 14 0 
30/09/08 Tổng công ty xây dựng Licogi 16 LICOGI16 39 0 

Ngành xây dựng, 
Bất động sản 

30/09/08 Công ty xây dựng Sao Mai AG SMCC 10 0 
30/09/08 Vận tải biển Bắc NOSCO 45 -3 

Ngành vận tải biển 

30/09/08 Công ty Container Sài Gòn VICONSHIPS 20 0  

 
 

KHUYẾN CÁO 
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